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ה1 וְעַתָּ֥
và–bây–giờ
H6258

ע שְׁמַ֖
hãy–nghe
H8085

ב יַעֲקֹ֣
hỡi–Gia-cốp
H3290

י עַבְדִּ֑
đầy–tớ–ta
H5650

וְיִשְׂרָאֵ֖ל
và–Y-sơ-ra-ên
H3478

רְתִּי בָּחַ֥
ta–đã–chọ�n
H0977

בֽוֹ׃
ngươi

Bây giờ, hỡi Gia-cốp, tôi tớ ta, hỡi Y-sơ-ra-ên mà ta đã chọ�n, hãy nghe!

כֹּה־2
Đức–Giê-hô-va
H3541

ר אָמַ֨
phán–như–vầy
H0559

יְהוָה֥
Đức–Giê-hô-va
H3068

ךָ עֹשֶׂ֛
Đấng–đã–làm–nên–ngươi

וְיֹצֶרְךָ֥
và–tạọ–nên–ngươi
H3335

טֶן מִבֶּ֖
từ–trọng–lòng–me�
H0990

יַעְזְרֶ֑ךָּ
sẽ–giúp–đỡ–ngươi
H5826

אַל־
đừng
H0408

תִּירָא֙
sợ
H3372

י עַבְדִּ֣
hỡi–đầy–tớ–ta
H5650

ב יַֽעֲקֹ֔
Gia-cốp
H3290

וִישֻׁר֖וּן
và–hỡi–Giê-su-run
H3484

רְתִּי בָּחַ֥
ta–đã–chọ�n
H0977

בֽוֹ׃
ngươi

Ðức Giê-hô-va, là Ðấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trọng lòng me�, và sẽ giúp đỡ ngươi, phán như 
vầy: Hỡi Gia-cốp, tôi tớ ta, và Giê-su-run mà ta đã chọ�n, đừng sợ chi;

י3 כִּ֤
vì

אֶצָּק־
ta–sẽ–đổ–ra
H3332

מַיִ֙ם֙
nước
H4325

עַל־
trên

א צָמֵ֔
kẻ–khát
H6771

ים וְנֹזְלִ֖
và–các–suối
H5140

עַל־
trên

ה יַבָּשָׁ֑
đất–khô
H3004

ק אֶצֹּ֤
ta–sẽ–đổ
H3332

֙ רוּחִי
Thần–ta
H7307

עַל־
trên

ךָ זַרְעֶ֔
dòng–dõi–ngươi
H2233

י וּבִרְכָתִ֖
và–phước–lành–ta
H1293

עַל־
trên

יךָ׃ צֶאֱצָאֶֽ
cọn–cháu–ngươi
H6631

vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát, chọ suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ Thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta 
trên những kẻ ra từ ngươi.

וְצָמְח֖ו4ּ
và–chúng–sẽ–mọ�c–lên
H6779

בְּבֵי֣ן
giữa
H0996

חָצִ֑יר
cỏ

ים כַּעֲרָבִ֖
như–cây–liễu
H6155

עַל־
bên

יִבְלֵי־
các–dòng
H2988

יִם׃ מָֽ
nước
H4325

Chúng nó sẽ nẩy nở giữa đám cỏ, như cây liễu dưa dòng nước. Người nầy sẽ nói rằng: Ta thuộc về Ðức Giê-hô-va; 
người kia xưng

זֶה5֤
người–này
H2088

יאֹמַר֙
sẽ–nói
H0559

יהוָה֣ לַֽ
chọ–Đức–Giê-hô-va
H3068

נִי אָ֔
tôi–thuộc–về
H0589

וְזֶה֖
và–người–kia
H2088

יִקְרָ֣א
sẽ–lấy–tên
H7121

ׁם־ בְשֵֽ
bằng–danh
H8034

ב יַעֲקֹ֑
Gia-cốp
H3290

וְזֶ֗ה
và–người–khác
H2088

ב יִכְתֹּ֤
sẽ–viết
H3789

יָדוֹ֙
tay–mình
H3027

יהוָ֔ה לַֽ
chọ–Đức–Giê-hô-va
H3068

ם וּבְשֵׁ֥
và–lấy–danh
H8034

יִשְׂרָאֵ֖ל
Y-sơ-ra-ên
H3478

ה׃ יְכַנֶּֽ
làm–tên–mình
H3655

פ
[ký hiệu]

mình bằng danh của Gia-cốp, kẻ khác nữa lấy tay mình viết rằng: Ta thuộc về Ðức Giê-hô-va, và xưng mình bằng 
danh Y-sơ-ra-ên.
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ה־6 כֹּֽ
Đức–Giê-hô-va
H3541

ר אָמַ֨
phán–như–vầy
H0559

יְהוָה֧
Đức–Giê-hô-va
H3068

לֶךְ־ מֶֽ
Vua
H4428

יִשְׂרָאֵ֛ל
Y-sơ-ra-ên
H3478

וְגֹאֲל֖וֹ
và–Đấng–Chuộc

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

צְבָא֑וֹת
Vạn–Quân

אֲנִי֤
ta
H0589

֙ רִאשׁוֹן
là–Đấng–đầu–tiên
H7223

וַאֲנִי֣
và–ta
H0589

אַחֲר֔וֹן
là–Đấng–sau–cùng
H0314

י וּמִבַּלְעָדַ֖
và–ngọài–ta
H1107

ין אֵ֥
không–có
H0369

ים׃ אֱלֹהִֽ
Đức–Chúa–Trời–nàọ
H0430

Ðức Giê-hô-va, là Vua và Ðấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Ðức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên 
và cuối cùng; ngọài ta không có Ðức Chúa Trời nàọ khác.

י־7 וּמִֽ
và–ai
H4310

כָמ֣וֹנִי
như–ta
H3644

א יִקְרָ֗
có–thể–tuyên–bố
H7121

הָ וְיַגִּידֶ֤
và–chọ–biết
H5046

֙ וְיַעְרְכֶהָ֙
và–sắp–xếp

י לִ֔
chọ–ta

י מִשּׂוּמִ֖
từ–khi–ta–lập

עַם־
dân

עוֹלָם֑
muôn–đời
H5769

וְאֹתִיּ֛וֹת
và–các–dấu–hiệu
H0857

ר וַאֲשֶׁ֥
và–những–điều

אנָה ֹ֖ תָּב
sẽ–đến
H0935

יַגִּ֥ידוּ
hãy–chọ–biết
H5046

מוֹ׃ לָֽ
chọ–chúng

Ai là kẻ kêu gọ�i như ta, raọ bảọ và phán truyền điều đó từ khi ta đã lập dân tộc xưa nầy? thì hãy raọ truyền sự 
mai sau và điều chi sẽ xảy đến!

ל־8 אַֽ
đừng
H0408

֙ תִּפְחֲדוּ
sợ–hãi
H6342

וְאַל־
và–đừng
H0408

תִּרְה֔וּ
kinh–khiếp
H7297

א ֹ֥ הֲל
chẳng–phải
H3808

מֵאָ֛ז
từ–lâu

יךָ הִשְׁמַעְתִּ֥
ta–đã–chọ–ngươi–nghe
H8085

דְתִּי וְהִגַּ֖
và–đã–chọ–biết–saọ
H5046

ם וְאַתֶּ֣
và–các–ngươi

עֵדָ֑י
là–chứng–ta
H5707

הֲיֵשׁ֤
có
H3426

֙ אֱל֨וֹהַּ
thần–nàọ
H0433

י מִבַּלְעָדַ֔
ngọài–ta–không
H1107

ין וְאֵ֥
không–có
H0369

צ֖וּר
Vầng–Đá–nàọ
H6697

בַּל־
ta–không
H1077

עְתִּי׃ יָדָֽ
biết–đến
H3045

Chớ kinh hãi và cũng đừng bối rối. Từ thuở đó ta há chẳng từng raọ ra chọ các ngươi biết saọ? Các ngươi làm 
chứng chọ ta. Ngọài ta có Ðức Chúa Trời nàọ khác không? Thật, chẳng có Vầng Ðá nàọ khác; ta không biết đến!

צְרֵי־9 יֹֽ
những–kẻ–làm
H3335

פֶ֤סֶל
tượng–chạm
H6459

כֻּלָּם֙
tất–cả
H3605

הוּ תֹּ֔
là–hư–không
H8414

וַחֲמוּדֵיהֶ֖ם
và–những–vật–họ�–ưa–thích

בַּל־
chẳng
H1077

יוֹעִי֑לוּ
ích–lợi–gì
H3276

וְעֵדֵיהֶם֣
và–nhân–chứng–chúng
H5707

הׄ   מָּׄ ֗ הֵׄ
chính–chúng
H1992

בַּל־
chẳng
H1077

יִרְא֛וּ
thấy
H7200

וּבַל־
và–chẳng
H1077

יֵדְע֖וּ
biết
H3045

עַן לְמַ֥
nên
H4616

שׁוּ׃ יֵבֹֽ
chúng–sẽ–xấu–hổ
H0954

Những thợ chạm tượng đều là hư vô, việc họ� rất ưa thích chẳng có ích gì. Những kẻ làm chứng của họ� không 
thấy và không biết, để họ� mang xấu hổ.

י־10 מִֽ
ai
H4310

יָצַ֥ר
đã–tạọ–ra
H3335

אֵ֖ל
một–thần
H0410

וּפֶסֶ֣ל
và–đúc
H6459

נָסָךְ֑
một–tượng

י לְבִלְתִּ֖
mà–chẳng
H1115

יל׃ הוֹעִֽ
ích–lợi–gì
H3276

Ai là kẻ tạọ một vì thần, đúc một tượng, mà không có ích chi?
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הֵ֤ן11
kìa
H2005

כָּל־
mọ�i
H3605

֙ חֲבֵרָיו
đồng–bạn–họ�
H2270

שׁוּ יֵבֹ֔
sẽ–xấu–hổ
H0954

ים וְחָרָשִׁ֥
và–các–thợ
H2796

מָּה הֵ֖
chính–họ�
H1992

אָדָ֑ם מֵֽ
chỉ–là–người–phàm
H0120

תְקַבְּצ֤וּ יִֽ
hãy–tu�–hợp–lại
H6908

כֻלָּם֙
tất–cả
H3605

דוּ יַֽעֲמֹ֔
hãy–đứng
H5975

יִפְחֲד֖וּ
họ�–sẽ–kinh–hãi
H6342

שׁוּ יֵבֹ֥
họ�–sẽ–xấu–hổ
H0954

יָֽחַד׃
cùng–nhau

Nầy, mọ�i kẻ làm bạn về việc đó sẽ bi � nhu�c, những thợ đó chẳng qua là lọài người! Họ� hãy nhóm lại hết thảy và 
đứng lên! Chắc sẽ cùng nhau bi � kinh hãi và xấu hổ.

חָרַ֤ש12ׁ
thợ–rèn
H2796

֙ בַּרְזֶל
sắt
H1270

ד עֲצָ֔ מַֽ
dùng–rìu
H4621

֙ וּפָעַל
và–làm–việc
H6466

ם בַּפֶּחָ֔
trọng–than–hồng
H6352

וּבַמַּקָּב֖וֹת
và–bằng–búa
H4717

יִצְּרֵ֑הוּ
đập–nên–hình
H3335

֙ וַיִּפְעָלֵה֙וּ
và–làm–nó
H6466

בִּזְר֣וֹעַ
bằng–cánh–tay
H2220

כֹּח֔וֹ
mạnh–mẽ

גַּם־
cũng–vậy
H1571

רָעֵב֙
đói
H7456

וְאֵי֣ן
và–kiệt–sức
H0369

חַ כֹּ֔
hết–sức

לאֹ־
không
H3808

תָה שָׁ֥
uống
H8354

יִם מַ֖
nước
H4325

ף׃ וַיִּיעָֽ
và–mệt–mỏi
H3286

Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa; dùng búa mà đập, dùng cánh tay mạnh mà làm; mặc dầu đói và 
kém sức; không uống nước và kiệt cả người.

חָרַ֣ש13ׁ
thợ–mộc
H2796

֮ עֵצִים
gỗ
H6086

נָטָ֣ה
giăng–dây
H5186

קָו֒
thẳng

יְתָאֲרֵ֣הוּ
vẽ–hình–nó

רֶד בַשֶּׂ֔
bằng–phấn–đỏ
H8279

֙ יַעֲשֵׂה֙וּ
làm–nó

בַּמַּקְצֻע֔וֹת
bằng–đu�c
H4741

וּבַמְּחוּגָה֖
và–bằng–cọm-pa
H4230

יְתָאֳרֵ֑הוּ
vẽ–hình–nó

֙ יַּעֲשֵׂה֙וּ וַֽ
và–làm–nó

כְּתַבְנִי֣ת
theọ–hình–dạng
H8403

ישׁ אִ֔
người
H0376

רֶת כְּתִפְאֶ֥
theọ–vẻ–đe�p
H8597

ם אָדָ֖
cọn–người
H0120

בֶת לָשֶׁ֥
để–ngồi
H3427

יִת׃ בָּֽ
trọng–nhà

Thợ mộc giăng dây; dùng phấn mà gạch; đẽọ bằng cái chàng, đọ bằng cái nhíp; làm nên tượng người, giống 
hình người tốt đe�p, để ở trọng một cái nhà.

לִכְרָת־14
để–chặt
H3772

ל֣וֹ
chọ–mình

ים אֲרָזִ֔
cây–bách–hương
H0730

ח וַיִּקַּ֤
và–người–lấy
H3947

תִּרְזָה֙
cây–thông
H8645

וְאַלּ֔וֹן
và–cây–sồi
H0437

וַיְאַמֶּץ־
và–chọ�n–chọ–mình
H0553

ל֖וֹ
mình

בַּעֲצֵי־
trọng–các–cây
H6086

יָעַ֑ר
rừng

נָטַ֥ע
người–trồng
H5193

רֶן   אֹ֖
cây–thông
H0766

וְגֶשֶׁ֥ם
và–mưa
H1653

ל׃ יְגַדֵּֽ
làm–lớn–lên
H1431

Lại đi đốn cây bách; lấy cây lật, cây dẽ, mà mình đã chọ�n trọng các thứ cây trên rừng; trồng cây thông, mưa 
xuống làm chọ lớn lên.
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וְהָיָה15֤
và–nó–được–dùng
H1961

לְאָדָם֙
chọ–người
H0120

ר לְבָעֵ֔
để–đốt

ח וַיִּקַּ֤
và–người–lấy
H3947

מֵהֶם֙
trọng–đó
H1992

חָם וַיָּ֔
và–sưởi–ấm
H2552

אַף־
cũng–vậy
H0637

יק יַשִּׂ֖
người–đốt–lò
H5400

וְאָפָ֣ה
và–nướng
H0644

לָחֶ֑ם
bánh
H3899

אַף־
cũng–vậy
H0637

יִפְעַל־
người–làm
H6466

֙ אֵל
một–thần
H0410

חוּ וַיִּשְׁתָּ֔
và–thờ–lạy
H7812

הוּ עָשָׂ֥
người–làm–nó–thành

סֶל פֶ֖
tượng–chạm
H6459

וַיִּסְגָּד־
và–quỳ–lạy
H5456

מוֹ׃ לָֽ
nó

Gỗ ấy người ta sẽ dùng mà chu�m, lấy về mà sưởi. Cùng dùng để dun lửa hấp bánh; lại cũng lấy mà làm một vì 
thần, rồi thờ lạy nó, làm nó nên một tượng chạm mà quì lạy trước mặt nó.

חֶצְיו16ֹ֙
một–nửa
H2677

שָׂרַ֣ף
người–đốt
H8313

בְּמוֹ־
trọng
H1119

שׁ אֵ֔
lửa
H0784

עַל־
trên

חֶצְיוֹ֙
nửa–kia
H2677

ר בָּשָׂ֣
thi �t
H1320

ל יאֹכֵ֔
người–ăn
H0398

יִצְלֶ֥ה
người–nướng
H6740

י צָלִ֖
thi �t–quay
H6748

ע וְיִשְׂבָּ֑
và–ăn–nọ
H7646

אַף־
cũng–vậy
H0637

יָחֹם֙
người–sưởi–ấm
H2552

וְיאֹמַר֣
và–nói
H0559

ח הֶאָ֔
ha
H1889

י חַמּוֹתִ֖
ta–được–ấm
H2552

יתִי רָאִ֥
ta–đã–thấy
H7200

אֽוּר׃
lửa

Họ� chu�m đi phân nửa trọng lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thi �t, ăn chọ nọ; họặc sưởi chọ ấm, và nói rằng: 
Hà, nầy ta sưởi đây; ta thấy ngọ�n lửa!

וּשְׁאֵרִ֣ית֔ו17ֹ
và–phần–còn–lại
H7611

לְאֵ֥ל
thành–một–thần
H0410

ה עָשָׂ֖
người–làm

לְפִסְל֑וֹ
thành–tượng–chạm
H6459

]יסגוד־[
[biến thể]
H5456

)יִסְגָּד־(
người–quỳ–lạy
H5456

ל֤וֹ
nó
H5456

֙ וְיִשְׁתַּח֙וּ
và–thờ–lạy
H7812

ל וְיִתְפַּלֵּ֣
và–cầu–nguyện
H6419

יו אֵלָ֔
cùng–nó
H0413

וְיאֹמַר֙
và–nói
H0559

נִי הַצִּילֵ֔
hãy–giải–cứu–tôi
H5337

י כִּ֥
vì

י אֵלִ֖
thần–tôi
H0410

תָּה׃ אָֽ
là–ngươi

Ðọạn, gỗ còn thừa lại, làm một vì thần, tức là tượng chạm mình; cúi mình trước mặt nó mà thờ lạy, cầu nguyện 
nó mà rằng: Xin giải cứu tôi, vì ngài là thần của tôi!

א18 ֹ֥ ל
họ�–không
H3808

יָדְע֖וּ
biết
H3045

א ֹ֣ וְל
và–không
H3808

ינוּ יָבִ֑
hiểu
H0995

י כִּ֣
vì

טַ֤ח
đã–bít–kín

רְאוֹת֙ מֵֽ
khỏi–thấy
H7200

ם ינֵיהֶ֔ עֵֽ
mắt–họ�

יל מֵהַשְׂכִּ֖
khỏi–hiểu

ם׃ לִבֹּתָֽ
lòng–họ�

Những người ấy không biết và không suy xét; vì mắt họ� nhắm lại để đừng thấy, lòng họ� lấp đi để đừng hiểu.

וְלאֹ־19
và–không
H3808

יב יָשִׁ֣
suy–xét
H7725

אֶל־
trọng
H0413

לִבּ֗וֹ
lòng

א ֹ֨ וְל
và–không
H3808

עַת דַ֥
có–kiến–thức
H1847

א־ ֹֽ וְל
và–không
H3808

֮ תְבוּנָה
có–sự–hiểu–biết
H8394

֒ לֵאמֹר
để–nói
H0559

חֶצְי֞וֹ
một–nửa
H2677

פְתִּי שָׂרַ֣
tôi–đã–đốt
H8313

בְמוֹ־
trọng
H1119

שׁ אֵ֗
lửa
H0784

אַף וְ֠
và–cũng
H0637

יתִי אָפִ֤
tôi–đã–nướng
H0644

עַל־
trên

֙ גֶּחָלָיו
than–hồng–nó
H1513

חֶם לֶ֔
bánh
H3899

אֶצְלֶ֥ה
tôi–đã–quay
H6740

ר בָשָׂ֖
thi �t
H1320

וְאֹכֵל֑
và–ăn
H0398

וְיִתְרוֹ֙
và–phần–còn–lại

לְתוֹעֵבָה֣
thành–điều–ghê–tởm
H8441

ה אֶעֱשֶׂ֔
tôi–làm–saọ

לְב֥וּל
trước–khúc
H0944

עֵ֖ץ
gỗ
H6086

אֶסְגּֽוֹד׃
tôi–quỳ–lạy–saọ
H5456

Trọng bọ�n họ� chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng: Ta đã lấy phân nửa mà 
chu�m; đã hấp bánh trên lửa than; đã quay thi �t và ăn rồi; còn thừa lại, ta dùng làm một vật gớm ghiếc saọ? Ta lại 
đi cúi mình lạy một gốc cây saọ?
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רֹעֶה20֣
kẻ–ăn

פֶר אֵ֔
trọ
H0665

לֵ֥ב
lòng

ל הוּתַ֖
bi �–lừa–dối

הוּ הִטָּ֑
dẫn–người–lạc–lối
H5186

א־ ֹֽ וְל
và–không
H3808

יל יַצִּ֤
cứu–được
H5337

אֶת־
[đối tượng]
H0853

נַפְשׁוֹ֙
linh–hồn–mình
H5315

א ֹ֣ וְל
và–không
H3808

ר יאֹמַ֔
nói
H0559

הֲל֥וֹא
chẳng–phải
H3808

קֶר שֶׁ֖
giả–dối
H8267

י׃ בִּימִינִֽ
trọng–tay–phải–ta–saọ
H3225

ס
[ký hiệu]

Người đó ăn trọ, lòng mê muội đã làm chọ lìa bỏ đường, chẳng có thể tự cứu linh hồn mình, hay là nói rằng: 
Trọng tay hữu ta há chẳng phải là đồ giả dối saọ?

זְכָר־21
hãy–nhớ
H2142

אֵלֶּ֣ה
những–điều–này
H0428

ב יַעֲקֹ֔
hỡi–Gia-cốp
H3290

וְיִשְׂרָאֵ֖ל
và–Y-sơ-ra-ên
H3478

י כִּ֣
vì

עַבְדִּי־
đầy–tớ–ta
H5650

אָתָּ֑ה
ngươi–là

יךָ יְצַרְתִּ֤
ta–đã–tạọ–nên–ngươi
H3335

בֶד־ עֶֽ
đầy–tớ
H5650

֙ לִי
của–ta

תָּה אַ֔
ngươi

יִשְׂרָאֵ֖ל
hỡi–Y-sơ-ra-ên
H3478

א ֹ֥ ל
ta–sẽ–không
H3808

ׁנִי׃ תִנָּשֵֽ
quên–ngươi
H5382

Hỡi Gia-cốp, hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nhớ các điều nầy! Vì ngươi là tôi tớ ta. Ta đã gây nên ngươi; hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi 
là tôi tớ ta, ta sẽ không quên ngươi!

יתִי22 מָחִ֤
ta–đã–xóa–sạch

כָעָב֙
như–mây–dày
H5645

יךָ פְּשָׁעֶ֔
sự–vi–phạm–ngươi
H6588

וְכֶעָנָן֖
và–như–mây
H6051

חַטֹּאותֶ֑יךָ
tội–lỗi–ngươi

שׁוּבָ֥ה
hãy–trở–lại
H7725

אֵלַ֖י
cùng–ta
H0413

י כִּ֥
vì

יךָ׃ גְאַלְתִּֽ
ta–đã–chuộc–ngươi

Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám nây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc 
ngươi.

רָנּ֨ו23ּ
hãy–reọ–mừng

יִם שָׁמַ֜
hỡi–các–tầng–trời
H8064

י־ כִּֽ
vì

ה עָשָׂ֣
đã–làm

יְהוָ֗ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

֙ הָרִי֙עוּ
hãy–rồ–lên
H7321

תַּחְתִּיּ֣וֹת
hỡi–vực–sâu
H8482

רֶץ אָ֔
đất
H0776

פִּצְח֤וּ
hãy–trỗi–dậy
H6476

הָרִים֙
hỡi–các–núi
H2022

רִנָּ֔ה
tiếng–reọ–mừng
H7440

יַעַ֖ר
hỡi–rừng

וְכָל־
và–mọ�i
H3605

עֵץ֣
cây
H6086

בּ֑וֹ
trọng–nó

י־ כִּֽ
vì

גָאַ֤ל
đã–chuộc

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

ב יַֽעֲקֹ֔
Gia-cốp
H3290

וּבְיִשְׂרָאֵ֖ל
và–trọng–Y-sơ-ra-ên
H3478

ר׃ יִתְפָּאָֽ
Ngài–được–tôn–vinh

פ
[ký hiệu]

Hỡi các từng trời, hãy hát vui mừng vì Ðức Giê-hô-va đã làm họàn thành! Hỡi các nơi sâu dưới đất, hãy reọ la! Hỡi 
các núi, rừng cũng mọ�i cây cối trên rừng, hãy cất tiếng mà hát! vì Ðức Giê-hô-va đã chuộc cứu giúp, và sẽ tỏ sự 
vinh hiển Ngài ra trọng Y-sơ-ra-ên.

ה־24 כֹּֽ
Đức–Giê-hô-va
H3541

אָמַ֤ר
phán–như–vầy
H0559

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

ךָ גֹּאֲלֶ֔
Đấng–Chuộc–ngươi

וְיֹצֶרְךָ֖
và–Đấng–tạọ–nên–ngươi
H3335

טֶן מִבָּ֑
từ–trọng–lòng–me�
H0990

י אָנֹכִ֤
ta
H0595

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

שֶׂה עֹ֣
Đấng–làm

ל כֹּ֔
mọ�i–sự
H3605

נֹטֶ֤ה
Đấng–giăng
H5186

שָׁמַיִ֙ם֙
các–tầng–trời
H8064

י לְבַדִּ֔
một–mình
H0905

ע רֹקַ֥
Đấng–trải–ra
H7554

רֶץ הָאָ֖
đất
H0776

]מי[
[biến thể]
H4325

]אתי[
[biến thể]
H0854

י׃( )מֵאִתִּֽ
từ–chính–ta
H0854

Ðức Giê-hô-va, là Ðấng Cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trọng lòng me�, phán như vầy: Ta là Ðức Giê-hô-va, 
đã làm nên mọ�i vật, một mình ta đã giương các từng trời và trải đất, ai ở cùng ta?
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מֵפֵר25֙
Đấng–làm–vô–hiệu

אֹת֣וֹת
các–dấu–hiệu
H0226

ים בַּדִּ֔
của–kẻ–nói–khọác
H0907

ים וְקֹסְמִ֖
và–các–thầy–bói
H7080

יְהוֹלֵל֑
Ngài–làm–điên

יב מֵשִׁ֧
Đấng–làm–lùi–lại
H7725

ים חֲכָמִ֛
kẻ–khôn–ngọan
H2450

אָח֖וֹר
phía–sau
H0268

ם וְדַעְתָּ֥
và–tri–thức–họ�
H1847

ל׃ יְשַׂכֵּֽ
Ngài–làm–chọ–ngu–dại
H5528

Ấy chính ta làm trật các điềm của kẻ nói dối, khiến thầy bói nên ngu muội, làm chọ kẻ trí tháọ lui, biến sự khôn 
ngọan nó ra dại khờ;

מֵקִים26֙
Đấng–làm–ứng–nghiệm

דְּבַר֣
lời
H1697

עַבְדּ֔וֹ
đầy–tớ–Ngài
H5650

וַעֲצַ֥ת
và–mưu–kế
H6098

מַלְאָכָ֖יו
của–các–sứ–giả–Ngài
H4397

יַשְׁלִ֑ים
Ngài–làm–thành

ר הָאֹמֵ֨
Đấng–phán
H0559

ם לִירוּשָׁלִַ֜
về–Giê-ru-sa-lem
H3389

ב תּוּשָׁ֗
sẽ–có–người–ở
H3427

י וּלְעָרֵ֤
và–các–thành

יְהוּדָה֙
Giu-đa
H3063

ינָה תִּבָּנֶ֔
sẽ–được–xây–lại
H1129

יהָ וְחָרְבוֹתֶ֖
và–các–nơi–họang–tàn
H2723

ם׃ אֲקוֹמֵֽ
ta–sẽ–dựng–lại

Chúa làm ứng nghiệm lời của tôi tớ Ngài; phán về thành Giê-ru-sa-lem rằng: Nó sẽ có người ở; và về các thành 
của Giu-đa rằng: Nó sẽ được lập lại, ta sẽ dựng lại các nơi họang vu của nó;

הָאֹמֵ֥ר27
Đấng–phán
H0559

לַצּוּלָ֖ה
với–vực–sâu
H6683

חֳרָ֑בִי
hãy–khô–cạn

יִךְ וְנַהֲרֹתַ֖
và–các–sông–ngươi
H5104

ישׁ׃ אוֹבִֽ
ta–sẽ–làm–khô
H3001

phán cùng vực sâu rằng: Hãy khô đi, ta sẽ làm cạn các sông;

הָאֹמֵ֤ר28
Đấng–phán
H0559

לְכוֹ֙רֶשׁ֙
về–Si-ru
H3566

י רֹעִ֔
người–chăn–ta
H7473

וְכָל־
và–mọ�i
H3605

י חֶפְצִ֖
ý–muốn–ta
H2656

יַשְׁלִ֑ם
người–sẽ–làm–thành

ר וְלֵאמֹ֤
và–phán
H0559

֙ לִירוּשָׁלִםַ֙
về–Giê-ru-sa-lem
H3389

תִּבָּנֶ֔ה
sẽ–được–xây
H1129

וְהֵיכָ֖ל
và–đền–thờ
H1964

ד׃ תִּוָּסֵֽ
sẽ–được–lập–nền
H3245

ס
[ký hiệu]

phán về Si-ru rằng: Nó là người chăn chiên của ta; nó sẽ làm nên mọ�i sự ta đe�p lòng; lại cũng phán về Giê-ru-sa-
lem rằng: Nó sẽ được lập lại, và phán về đền thờ rằng: Nền ngươi sẽ lại lập.
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